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BÓNG LED TUÝP NANO 

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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DAT506 Công suất: 6W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

60x105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 2700K/6500K

Quang thông: 750lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 86.000 đ

H

Þ

Công suất: 4W

Loại đui: E14

Kích thước ØxH (mm) : 

35x96

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 2700K/6500K

Quang thông: 500lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 68.000 đ

DAT504

H

Þ

Công suất: 5W

Loại đui: Mr16

Kích thước ØxH (mm) : 

50x50

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 440lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 48.000 đ

DBB505

H

Þ

BÓNG LED - BÓNG LED COMPACT - BÓNG LED KHẨN CẤP  

SDAD515 Công suất: 15W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

60x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1230lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 166.000 đ

Công suất: 12W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

60x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 990lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

SDAD512

Ø

H

Đơn giá: 118.000 đ

Công suất: 18W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

60x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1470lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 208.000 đ

SDAD518

Công suất: 5W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

60x105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 410lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 138.000 đ

SBN805

H

Ø

Công suất: 7W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

67x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 570lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 156.000 đ

SBN807

BÓNG LED KHẨN CẤP - BÓNG LED VÒNG

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm) : 

220x26

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1900lm

HSCS: >0.7  CRI: >80         

IP: 44

Đơn giá: 178.000 đ

BVL524Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm) : 

220x26

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1500lm

HSCS: >0.7  CRI: >80         

IP: 44

Đơn giá: 166.000 đ

BVL518Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm) : 

150x26

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1000lm

HSCS: >0.7  CRI: >80         

IP: 44

Đơn giá: 118.000 đ

BVL512

Ø

H

Công suất: 18W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

60x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 2200K

Quang thông: 1200lm

HSCS: >0.7    IP: 44

Đơn giá: 198.000 đ

DAM518

Ø

H

SAN805 Công suất: 5W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

61x106

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 400lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 288.000 đ

Công suất: 5W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

61x106

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 400lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 128.000 đ

SAN505S

Cảm biến âm thanh

Công suất: 5W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

61x106

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 400lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44 

Đơn giá: 128.000 đ

SAN505

Þ

H

Cảm biến chuyển động

Công suất: 0.5W

Loại đui: E12

Kích thước ØxH (mm): 

22x50

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 20lm

HSCS: >0.7    IP: 44

Đơn giá: 24.000 đ

DAN901

H

Ø

BÓNG LED - BÓNG LED CẢM BIẾN - BÓNG LED ĐUỔI MUỖI

Công suất: 9W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

75x125

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 730lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 166.000 đ

SBN809 Công suất: 12W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) :

92x145

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 980lm

HSCS: >0.7  CRI: >80  

IP: 44

Đơn giá: 178.000 đ

SBN812
Công suất: 9W

Loại bóng: T5

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1000lm   

HSCS: >0.7  CRI: >85 

IP: 44

Đơn giá: 66.000 đ

SHN501
NEW

Công suất: 18W

Loại bóng: T5

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2000lm   

HSCS: >0.7  CRI: >85 

IP: 44

Đơn giá: 88.000 đ

SHN503
NEW

2NAÊM

BAÛO HAØNH

2NAÊM

BAÛO HAØNH

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

Cảm biến chuyển động (tầm phát hiện 8m)
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

310x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1250lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 118.000 đ

SDFB812

Ø

H

Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1245x40x30

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2000lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Thân/Chụp nhựa PC

Đơn giá: 118.000 đ

SBTN818

SBTN809 Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

635x40x32

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1000lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Thân/Chụp nhựa PC

Đơn giá: 76.000 đ

Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

1245x40x32

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2100lm

HSCS: >0.7 CRI: >85  IP: 44

Thân nhôm

Chụp nhựa PC

Đơn giá: 168.000 đ

SBTN118Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm) : 

635x40x32

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1100lm

HSCS: >0.7  CRI: >85  IP: 44

Thân nhôm

Chụp nhựa PC

Đơn giá: 116.000 đ

SBTN109

H
W

L

ĐÈN LED KIỂU BATTEN

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

Công suất: 25W

Kích thước ØxH (mm): 

530x105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2100lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 568.000 đ

SDFB825

Ø

H

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm) : 

400x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1900lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 178.000 đ

SDFB818Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

310x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1600lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 128.000 đ

SDFB815

ĐÈN ỐP TRẦN LED 

ĐÈN ỐP TRẦN LED CHỤP MICA 

Công suất: 40W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1200x75x25

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 4200lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 326.000 đ

SLLD840

Công suất: 36W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1220x63x34

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3800lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 248.000 đ

SDFT218Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm) : 

620x63x34

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1900lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 136.000 đ

SDFT209

L

W

H

Công suất: 40W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1250x74x24

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 4200lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 326.000 đ

SLLD840N

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

SLLD820N Công suất: 20W

Kích thước LxWxH (mm): 

650x74x24

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2100lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 278.000 đ

L

H
W

Công suất: 30W

Kích thước LxWxH (mm): 

900x75x25

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3200lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 298.000 đ

SLLD830Công suất: 20W

Kích thước LxWxH (mm): 

600x75x25

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2100lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 278.000 đ

SLLD820

W

L

H

NEW NEW

Ø

H

Ø

H

3NAÊM

BAÛO HAØNH 3NAÊM

BAÛO HAØNH
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung
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3NAÊM

BAÛO HAØNH

Công suất: 6W

Kích thước ØxH (mm) : 

120x22

KT khoét lỗ (mm): 105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 650lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 96.000 đ

SDGT506Công suất: 4W

Kích thước ØxH (mm): 

105x22

KT khoét lỗ (mm): 90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 450lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 73.000 đ

SDGT504Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

91x22

KT khoét lỗ (mm): 75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 330lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 62.000 đ

SDGT503

H

Þ

SDGV518 Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm) : 

183x183x32

KT khoét lỗ (mm): 171x171

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1900lm

HSCS: >0.7  CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 256.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm): 

162x162x32

KT khoét lỗ (mm): 152x152

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1600lm

HSCS: >0.7  CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 228.000 đ

SDGV515Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm): 

145x145x32

KT khoét lỗ(mm): 135x135

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1300lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 188.000 đ

SDGV512

Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm) : 

124x124x32

KT khoét lỗ (mm): 114x114

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 950lm

HSCS: >0.7  CRI: >85  

IP: 44

Đơn giá: 168.000 đ

SDGV509Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

107x107x32

KT khoét lỗ (mm): 97x97

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 650lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 118.000 đ

SDGV506Công suất: 3W

Kích thước LxWxH (mm): 

86x86x32

KT khoét lỗ (mm): 74x74

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 330lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 76.000 đ

SDGV503

W

H

L

ĐÈN LED PANEL

SDGT515 Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm) : 

192x22

KT khoét lỗ (mm): 175

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1600lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 180.000 đ

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

170x22

KT khoét lỗ (mm): 155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1300lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 150.000 đ

SDGT512Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

150x22

KT khoét lỗ (mm): 132

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 950lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 126.000 đ

SDGT509

ĐÈN LED PANEL

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm) : 

147x30

KT khoét lỗ (mm): 135

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 950lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 158.000 đ

SDGD509Công suất: 6W

Kích thước ØxH (mm): 

120x30

KT khoét lỗ (mm): 110

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 650lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 116.000 đ

SDGD506Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

91x30

KT khoét lỗ (mm): 80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 330lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 88.000 đ

SDGD503

Ø

H

SDGD515 Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

190x30

KT khoét lỗ (mm): 180

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1600lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 218.000 đ

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

168x30

KT khoét lỗ (mm): 155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1300lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 178.000 đ

SDGD512 Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm) : 

225x30

KT khoét lỗ (mm): 215

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1900lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 228.000 đ

SDGD518

Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

130x130x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 950lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 168.000 đ

SDGB509Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

120x120x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 650lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 126.000 đ

SDGB506

H

L

W

Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm) : 

170x170x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1300lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 186.000 đ

SDGB512

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm) : 

222x22

KT khoét lỗ (mm): 205

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1900lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 198.000 đ

SDGT518 Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm) : 

300x22

KT khoét lỗ (mm): 275

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2450lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 290.000 đ

SDGT524

3NAÊM

BAÛO HAØNH

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung
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ĐÈN LED PANEL

DGC518B Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

245x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1700lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 386.000 đ

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

195x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1100lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 298.000 đ

DGC512BCông suất: 6W

Kích thước ØxH (mm): 

145x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 570lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 236.000 đ

DGC506B

Công suất: 3W

Kích thước ØxH(mm): 

105x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 280lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 167.000 đ

DGC503B

Ø

H

Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

245x245x33

KT khoét lỗ (mm): 

210x210

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1700lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 309.000 đ

DGV518BCông suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm): 

195x195x33

KT khoét lỗ (mm): 

155x155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1100lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 256.000 đ

DGV512B

DGV506B Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

145x145x33

KT khoét lỗ (mm): 

105x105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 570lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 189.000 đ

Công suất: 3W

Kích thước LxWxH (mm): 

105x105x33

KT khoét lỗ (mm): 75x75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 280lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 146.000 đ

DGV503B

W

H

L

Công suất: 18W

Kích thước ØxH :  (mm)

245x33

KT khoét lỗ (mm): 210

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1700lm

CRI: >80     IP: 44

Đơn giá: 298.000 đ

DGT518B

Công suất: 12W

Kích thước ØxH :  (mm)

195x33

KT khoét lỗ (mm): 155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1100lm

CRI: >80     IP: 44

Đơn giá: 239.000 đ

DGT512BCông suất: 6W

Kích thước ØxH :  (mm)

145x33

KT khoét lỗ (mm): 105 

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 570lm

CRI: >80     IP: 44

Đơn giá: 176.000 đ

DGT506BCông suất: 3W

Kích thước Ø : xH (mm)

105x33

KT khoét lỗ (mm): 75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 280lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 135.000 đ

DGT503B

ĐÈN LED PANEL MÀU

Công suất: 24W

Kích thước LxWxH (mm) : 

300x300x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2450lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 358.000 đ

SDGB524

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

150x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 950lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 159.000 đ

SDGC509Công suất: 6W

Kích thước ØxH (mm): 

120x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 650lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 118.000 đ

SDGC506

Ø H

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm) : 

175x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1300lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 176.000 đ

SDGC512

SDGC518 Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

225x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1900lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 219.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

190x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1600lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 198.000 đ

SDGC515 Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm) : 

300x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2450lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 356.000 đ

SDGC524

Ø

H

Ø

H

Ø

H

Ø

H

SDGB518 Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

225x225x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1900lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 239.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm): 

180x180x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1600lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 198.000 đ

SDGB515

3NAÊM

BAÛO HAØNH
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

2NAÊM

BAÛO HAØNH
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DMV518 Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

245x245x33

KT khoét lỗ (mm): 

210x210 

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1520lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 438.000 đ

Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm): 

195x195x33

KT khoét lỗ (mm): 

155x155 

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1050lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 356.000 đ

DMV512Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

145x145x33

KT khoét lỗ (mm): 

105x105 

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 500lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 278.000 đ

DMV506

Công suất: 3W

Kích thước LxWxH (mm): 

105x105x33

KT khoét lỗ (mm): 75x75 

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 260lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 226.000 đ

DMV503

W

H

L

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

245x33

KT khoét lỗ (mm): 210

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1510lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 418.000 đ

DMT518Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

195x33

KT khoét lỗ (mm): 155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1050lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 346.000 đ

DMT512

DMT506 Công suất: 6W

Kích thước ØxH (mm): 

145x33

KT khoét lỗ (mm): 105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 490lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 278.000 đ

Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

105x33

KT khoét lỗ (mm): 75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 250lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 218.000 đ

DMT503Công suất: 18W

Kích thước LxWxH :  (mm)

245x245x39

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1700lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 398.000 đ

DGB518B

Công suất: 12W

Kích thước LxWxH :  (mm)

195x195x39

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1100lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 309.000 đ

DGB512BCông suất: 6W

Kích thước LxWxH :  (mm)

145x145x39

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 570lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 228.000 đ

DGB506BCông suất: 3W

Kích thước LxW : xH (mm)

105x105x39

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 280lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 167.000 đ

DGB503B

H

L

W

ĐÈN LED PANEL MÀU - ĐỔI MÀU

DMB506 Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

145x145x39

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 500lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 328.000 đ

Công suất: 3W

Kích thước LxWxH (mm): 

105x105x39

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 260lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 248.000 đ

DMB503

H

L

W

Công suất: 18W

Kích thước ØxH :  (mm)

245x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1510lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 516.000 đ

DMC518

Công suất: 12W

Kích thước ØxH :  (mm)

195x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1000lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 416.000 đ

DMC512Công suất: 6W

Kích thước ØxH :  (mm)

145x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 490lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 318.000 đ

DMC506

ĐÈN LED PANEL ĐỔI MÀU

Công suất: 3W

Kích thước Ø : xH (mm)

105x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 250lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 246.000 đ

DMC503

Ø

H

Ø

H

Ø

H

Ø

H

Ø

H

Ø

H

Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

245x245x39

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1520lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 526.000 đ

DMB518Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm): 

195x195x39

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1050lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 426.000 đ

DMB512

2NAÊM

BAÛO HAØNH

2NAÊM

BAÛO HAØNH* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
12

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

100x55

KT khoét lỗ (mm): 80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 530lm

CRI: >80   IP: 44

Đơn giá: 46.000 đ

DFH205Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

100x55

KT khoét lỗ (mm): 80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 270lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 40.000 đ

DFH203

Ø

H

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

135x73

KT khoét lỗ (mm): 120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1750lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 156.000 đ

DFA118Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

105x68

KT khoét lỗ (mm): 93

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1150lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 108.000 đ

DFA112Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

85x53

KT khoét lỗ (mm): 73

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 650lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 66.000 đ

DFA107

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

175x75

KT khoét lỗ (mm): 155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1750lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 96.000 đ

DFA018

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

140x65

KT khoét lỗ (mm): 120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1100lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 68.000 đ

DFA012

ĐÈN LED DOWNLIGHT TÁN QUANG - CHIẾU SÂU

NEW

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

118x56

KT khoét lỗ (mm): 95

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 650lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 56.000 đ

DFA007Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

100x55

KT khoét lỗ (mm): 80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 490lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 45.000 đ

DFA005

Ø

H

NEW Công suất: 100W

Kích thước LxWxH (mm) : 

290x290x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 11000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 966.000 đ

SDJA100Công suất: 50W

Kích thước LxWxH (mm) : 

280x240x60

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 5500lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 598.000 đ

SDJA050

SDJA030 Công suất: 30W

Kích thước LxWxH (mm) : 

228x193x50

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3300lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 428.000 đ

Công suất: 20W

Kích thước LxWxH (mm) : 

180x155x47

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2200lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 298.000 đ

SDJA020Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm) : 

135x115x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1100lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 196.000 đ

SDJA010

W

L

H

ĐÈN PHA LED

Công suất: 200W

Kích thước LxWxH (mm) : 

373x373x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 21000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 3.648.000 đ

SDJA200Công suất: 150W

Kích thước LxWxH (mm) : 

315x335x95

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 16000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 2.408.000 đ

SDJA150
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung
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Đèn bàn LED

- Có đồng hồ

- Nút điều khiển cảm ứng

- 3 chế độ ánh sáng

- Cổng sạc USB

- Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 1.448.000 đ

DBL510

ĐÈN SẠC LED - ĐÈN BÀN LED - LED DÂY

Đèn pin led sử dụng 

3 pin AA

Dùng liên tục trong 

15-40 giờ

Đơn giá: 178.000 đ

DET15Sản phẩm sử dụng

bóng Led

Điện áp: 220V/50Hz

Thời gian lưu: 20 giờ

Đơn giá: 716.000 đ

DET20

LTF 240 Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1222x95x93

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 309.000 đ

Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1222x55x91

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 186.000 đ

LTF 140Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x95x93

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 188.000 đ

LTF 220

1

Công suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x55x91

Điện áp: 220V/50Hz

  L

H

W

Đơn giá: 159.000 đ

LTF 120Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1222x95x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 258.000 đ

KF 240Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1222x56x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 158.000 đ

KF 140

KF 220 Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x95x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 166.000 đ

Công suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x56x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 138.000 đ

KF 120Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1222x95x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 256.000 đ

DTF 240

1

Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1222x56x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 149.000 đ

DTF 140Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x95x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 158.000 đ

DTF 220Công suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x56x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 128.000 đ

DTF 120

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

 ĐÈN HUỲNH QUANG SIÊU MỎNG - KIỂU BATTEN

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệSản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

. * Sản phẩm chưa bao gồm bộ điều khiển, đầu nối

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

LDV01 Led dây cao áp ánh sáng 

vàng

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 79.000 đ/m

Led dây cao áp ánh sáng 

đỏ

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 79.000 đ/m

LDD01NEW NEW Led dây cao áp ánh sáng 

trắng

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 79.000 đ/m

LDT01
NEW

Led dây cao áp ánh sáng 

xanh lá

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 79.000 đ/m

LDL01Led dây cao áp ánh sáng 

tím

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 98.000 đ/m

LDT02
NEW NEW

Led dây cao áp ánh sáng 

xanh lam

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 98.000 đ/m

LDL02
NEW

LDM01 Led dây cao áp đổi màu

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: Ip65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 79.000 đ/m

Led dây cao áp ánh sáng 

hồng

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 98.000 đ/m

LDH01
NEW NEW
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Công suất: 32w

Kích thước  ØxH (mm):

340x102

Điện áp: 220V/50Hz

IP : 65

Đơn giá: 288.000 đ

LSR 132/O LSR 132/P Công suất: 32w

Kích thước  ØxH (mm):

340x102

Điện áp: 220V/50Hz

IP : 65

Đơn giá: 288.000 đ

Công suất: 22w

Kích thước  ØxH (mm):

270x94

Điện áp: 220V/50Hz

IP : 65

Đơn giá: 236.000 đ

LSR 122/P

1

Công suất: 22w

Kích thước : ØxH (mm)

270x94

Điện áp: 220V/50Hz

IP : 65

Đơn giá: 236.000 đ

LSR 122/OCông suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1330x161x52

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 459.000 đ

QDV 240/PCông suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1330x115x45

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 298.000 đ

QDV 140/P

Công suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

730x115x45

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 226.000 đ

QDV 120/P QDV 220/P Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

730x161x52

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 375.000 đ

Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1330x161x52

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 459.000 đ

QDV 240/S

1

Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1330x115x45

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 298.000 đ

QDV 140/SCông suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

730x161x52

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 375.000 đ

QDV 220/SCông suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

730x115x45

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 226.000 đ

QDV 120/S

ĐÈN ỐP TRẦN SIÊU MỎNG - ĐÈN ỐP TRẦN CAO CẤP

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 7W

Đui E27

Kích thước LxWxH :  (mm)

142x142x174

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 176.000 đ

LVN 4Sử dụng bóng LED 

Công suất: 5W

Đui E27

Kích thước LxWxH :  (mm)

112x112x166

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 139.000 đ

LVN 3.5

H

L

W

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 12W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 190x160x187

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 278.000 đ

LGN 6

1

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 9W

Đui E27

Kích thước  Ø₁xØ₂xH (mm):

180x145x185

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 235.000 đ

LGN 5Sử dụng bóng LED 

Công suất: 7W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 142x115x150

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 176.000 đ

LGN 4Sử dụng bóng LED 

Công suất: 5W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 105x90x132

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 139.000 đ

LGN 3.5

Ø1 

Ø2 

H

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm bao gồm bóng.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

ĐÈN DOWNLIGHT GẮN NỔI - 

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN VIỀN SƠN CAO CẤP

* Sản phẩm không bao gồm bóng

* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

* Sản phẩm không bao gồm bóng

* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

* Sản phẩm không bao gồm bóng

* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

* Sản phẩm không bao gồm bóng

* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

LDL 3 Sử dụng bóng LED 

Công suất: 3W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 112x77x129

Kích thước khoét lỗ: 100

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 109.000 đ

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 3W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 103x72x100

Kích thước khoét lỗ: 87

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 99.000 đ

LDL 2.5

Ø1 

Ø2 H

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 9W

Đui E27

Kích thước LxWxH :  (mm)

179x179x210

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 235.000 đ

LVN 5

1

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 9W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 176x143x210

Kích thước khoét lỗ: 160

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 206.000 đ

LDL 5Sử dụng bóng LED 

Công suất: 7W

Đui E27

Kích thước Ø ₁xØ₂xH 

(mm): 142x108x174

Kích thước khoét lỗ: 125

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 176.000 đ

LDL 4Sử dụng bóng LED 

Công suất: 5W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 120x89x136

Kích thước khoét lỗ: 105

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 146.000 đ

LDL 3.5

W

H
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm đồng bộ LED  (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử/điện từ (không bóng).

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

/O: Chụp trắng đục     
/P: Chụp trắng trong    
/W: Viền trắng      
/N: Viền nâu     

/O: Chụp trắng đục     
/P: Chụp trắng trong    
/W: Viền trắng      
/N: Viền nâu     

/O: Chụp trắng đục     
/P: Chụp trắng trong    
/W: Viền trắng      
/N: Viền nâu     

/O: Chụp trắng đục     
/P: Chụp trắng trong    
/W: Viền trắng      
/N: Viền nâu     
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm bao gồm bóng.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN VIỀN SƠN TRẮNG CAO CẤP

¤ Chống thấm nước và chống côn trùng, sử dụng được ngoài trời. 

¤ Lắp đặt dễ dàng , thay thế bóng compact.

¤ Công nghệ LED tiên tiến, ánh sáng phân bổ đều.

¤ Khởi động nhanh, không có hiện tượng nhấp nháy, không gây hoa mắt.

Ưu Điểm

SBHL509 9 220 84 x 130 543000/6000

MÃ SP Công suất (W) Điện áp (V) Ánh sáng (K) K.Thước ØxH (MM) CRI IP

85

Lumen (LM)

SBHL512 12 220 100 x 150 543000/6000 85

SBHL515 15 220 114 x 170 543000/6000 85

SBHL518 18 220 135 x 200 543000/6000 85

88.000

Đơn giá (VNĐ)

106.000

136.000
179.000

1000

1300

1600

1900

80%
Ñieän Naêng

Tieát Kieäm
 Tuoåi thoï 

50.000 hrs E27

BÓNG LED
CÔNG SUẤT CAO

ÖÙng duïng
Nhaø ôû Vaên phoøng Khaùch saïnNhaø haøng Cöûa haøng

Ñoä Saùng

Boùng Compact

H

Ø

Boùng Led Coâng suaát cao

SẢN PHẨM ĐÃ ĐƯỢC BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 12W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 190x158x210

Kích thước khoét lỗ: 170

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 246.000 đ

LDL 6

1

Ø1 

Ø2 H

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 3W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 112x77x125 

Kích thước khoét lỗ: 100

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 76.000 đ

LGL 3Sử dụng bóng LED 

Công suất: 3W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 103x72x125

Kích thước khoét lỗ: 87

Điện áp: 220V/50Hz

LGL 2.5

H

Ø1 

Ø2 

Đơn giá: 75.000 đ

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 5W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 120x89x125

Kích thước khoét lỗ: 105

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 86.000 đ

LGL 3.5 Sử dụng bóng LED 

Công suất: 9W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 176x143x220

Kích thước khoét lỗ: 160

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 149.000 đ

LGL 5Sử dụng bóng LED 

Công suất: 7W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 142x108x195 

Kích thước khoét lỗ: 125

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 125.000 đ

LGL 4

1

LGL 6 Sử dụng bóng LED 

Công suất: 12W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 190x158x220

Kích thước khoét lỗ: 170

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 185.000 đ

2NAÊM

BAÛO HAØNH
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SBHL518

MADE IN VIETNAM

 - 220V/50Hz18W

SBHL530 30 220 155 x 220 543000/6000 85 328.0003300

H

Ø1 

Ø2 

H

Ø1 

Ø2 H

Ø1 

Ø2 H

Ø1 

Ø2 

H

Ø1 

Ø2 



ĐÈN LED DUHAL CHIẾU SÁNG KHÁCH SẠN JW MARRIOTT 

NGÀI RON ROBERTS  THỊ TRƯỞNG QUẢN LÝ 18 THÀNH PHỐ CỦA BANG CALIFONIA, 

HOA KỲ ĐẾN THĂM CÔNG TY DUHAL 

ĐÈN LED DUHAL CHIẾU SÁNG CAO ỐC BITEXCO

TOP 20 CÔNG TRÌNH ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI 2013
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